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Thời gian : 09h00 - 29/11/2009 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.com.vn để điều
chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5000152000150

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Hai phẩy Một2.10.000660000K14KCD1CườngNguyễn Viết1313282221

Năm phẩy Chín5.95.500750070K14KCD1DũngLê Minh1313282622

Bảy phẩy Chín7.97.500880090K14KCD1HiềnNguyễn Thị1313283093

Bốn phẩy Năm4.52.000770070K14KCD1NhânNguyễn Thị Thanh1313284544

Năm phẩy Ba5.34.000660080K14KCD1SenĐoàn Hương1313284895

Sáu phẩy Bốn6.45.000780080K14KCD1SươngLê Thị Ngọc1313284956

Bảy phẩy Bốn7.48.000570080K14KCD1HùngNguyễn Trọng1411338767

Sáu6.05.000770070K14KCD1ĐứcNguyễn Hải1413232638

Sáu phẩy Tám6.86.000770090K14KCD1AnLê Thị Thúy1413232699

Bảy phẩy Sáu7.68.000860080K14KCD1DiệpLê Thị14132330410

Năm5.04.000650070K14KCD1GiangNguyễn Thị Trà14132333311

Bảy phẩy Bốn7.48.000670070K14KCD1GiangVõ Thị Huỳnh14132333612

Bảy phẩy Chín7.98.000680090K14KCD1HàTrần Thị Ngọc14132334413

Tám phẩy Hai8.28.000880090K14KCD1HảiHán Thị14132335214

Bảy phẩy Tám7.88.000770090K14KCD1HảiNguyễn Minh14132335315

Năm phẩy Chín5.95.000750090K14KCD1HiềnNgô Thị14132337216

Nợ HPPP00870070K14KCD1HiềnNguyễn Minh14132337317

Sáu phẩy Hai6.25.000770080K14KCD1HùngNgô Thanh14132338218

Năm phẩy Sáu5.64.000760090K14KCD1HiềnNguyễn Thị Thu14132338319

Sáu phẩy Năm6.56.000760080K14KCD1HồngHoàng Khánh14132339920

Sáu phẩy Tám6.86.000870080K14KCD1HươngNguyễn Thị Lan14132341821

Bảy7.06.000780090K14KCD1NhânHoàng Thị Tôn14132354122

Bảy phẩy Hai7.26.000880090K14KCD1PhượngNguyễn Thị Tiểu14132357323

Sáu6.04.000780090K14KCD1PhươngNguyễn Nhật14132358824

Bảy phẩy Năm7.57.0007700100K14KCD1ThơNguyễn Thành14132366425

Bảy7.06.000780090K14KCD1ThúyHoàng Thị Ngọc14132368326

Sáu phẩy Năm6.56.000760080K14KCD1TrươngPhạm Hồng14132370327

Bảy phẩy Ba7.37.000770090K14KCD1TrangCao Thị Thu14132370928

Năm phẩy Sáu5.64.000760090K14KCD1TrangTrần Thị Thu14132372729

Đ. ChỉDCDC00680090K14KCD1TrangVõ Thùy14132372930

Năm phẩy Tám5.84.000770090K14KCD1TrinhNguyễn Thị Băng14132373331

Năm phẩy Ba5.34.000750080K14KCD1VũNguyễn Tuấn14132377232



2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : POS361 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K14KCD

Thời gian : 09h00 - 29/11/2009 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.com.vn để điều
chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5000152000150

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Năm phẩy Năm5.54.000660090K14KCD1HằngDương Thị Mỹ14132475933

Sáu phẩy Hai6.25.000670090K14KCD1LiênNguyễn Thị14132476134

Năm phẩy Tám5.84.000870080K14KCD1TrangPhạm Thị Minh14132476735

Năm phẩy Một5.14.000750070K14KCD1TúLê Anh14132476936

Năm phẩy Tám5.85.000750080K14KCD1CầmVõ Thị Thảo14132481037

Sáu6.05.000770070K14KCD1PhươngPhan Thị14132481538

Bảy phẩy Năm7.57.000780090K14KCD1ThịnhNgô Ngọc Hồ14132481639

Bảy phẩy Năm7.57.000870090K14KCD1DừaNguyễn Thị14132485040

Sáu phẩy Năm6.56.000770070K14KCD1HằngNguyễn Thị Thu14132488841

Sáu phẩy Bốn6.46.000670070K14KCD1TânNguyễn Minh Nhật14132489142

Bảy7.07.000770070K14KCD1HằngĐoàn Thị14132490843

Bốn phẩy Bảy4.74.000550060K14KCD1ĐạiNguyễn Văn14132493044

Bảy phẩy Bảy7.77.000880090K14KCD1NaNguyễn Bùi Lê14132493245

Sáu phẩy Ba6.35.000870080K14KCD1ThưởngVõ Thị14132493346

Sáu6.04.000880080K14KCD1ÁnhNguyễn Thị Ngọc14144414547

Năm phẩy Tám5.84.000770090K14KCD2TrangTrần Thị Thu14113408548

Sáu phẩy Năm6.55.000870090K14KCD2TrangNguyễn Thị Diệu14121324549

Bảy7.07.000770070K14KCD2AnhThới Thị Vàng14132327750

Sáu6.05.000770070K14KCD2BìnhNguyễn Thị14132328051

Sáu phẩy Tám6.86.000770090K14KCD2ChươngTrần Bá14132329052

VắngVV00860070K14KCD2DiệpTrần Hà14132330553

Bảy phẩy Năm7.57.000780090K14KCD2DungHồ Thi Thu14132331454

Bảy phẩy Năm7.57.000870090K14KCD2DuyênNguyễn Thị14132332855

Nợ HPPP00770090K14KCD2HươngPhan Thiị Thanh14132334056

Bảy phẩy Ba7.37.000770090K14KCD2HằngVũ Thị14132336057

Bảy phẩy Bảy7.77.000880090K14KCD2HạnhHồ Hồng14132336158

Sáu phẩy Một6.15.000760090K14KCD2HàoNguyễn Anh14132336759

Bảy phẩy Năm7.57.000780090K14KCD2HòaHà Thị14132339260

Bốn phẩy Bốn4.41.000680090K14KCD2HồngPhan Thị Thúy14132340161

VắngVV00000000K14KCD2HùngHoàng Vũ14132341062

Đ. ChỉDCDC00770090K14KCD2HuyềnNguyễn Trang Nữ14132343363

Bảy7.06.000870090K14KCD2HuyềnPhạm Thị Thu14132343464
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Bảy phẩy Năm7.57.000870090K14KCD2KiềuCao Thị Thuý14132344765

Sáu6.04.000780090K14KCD2LiênTrần Thị Kim14132346466

Sáu6.04.000780090K14KCD2LinhLương Thị14132346867

Sáu phẩy Tám6.86.000770090K14KCD2LinhPhan Thị Nhật14132347168

Đ. ChỉDCDC00780070K14KCD2MaiLý Hương14132349069

Nợ HPPP00000000K14KCD2MyLê Thị14132350070

Bảy phẩy Hai7.26.000880090K14KCD2NgaNguyễn Thị14132351471

Sáu phẩy Tám6.86.000870080K14KCD2NgàPhạm Thị14132351972

Bốn phẩy Ba4.32.000750080K14KCD2NgọcNgô Văn14132353373

Sáu phẩy Một6.15.000860080K14KCD2NhànPhạm Thị Thanh14132353974

Sáu phẩy Năm6.55.000870090K14KCD2OanhTrần Thị Hoàng14132356475

Bảy phẩy Ba7.37.000770090K14KCD2PhúcTrần Ngọc14132357876

Sáu phẩy Tám6.85.500780090K14KCD2PhươngNguyễn Thị Thu14132359177

Bốn phẩy Bảy4.72.000770080K14KCD2PhượngNguyễn Thị Yến14132359978

Năm phẩy Tám5.85.000750080K14KCD2QuyênĐặng Thị Lệ14132360579

Đ. ChỉDCDC00780090K14KCD2QuỳnhNguyễn Thị Thanh14132360780

Bảy7.06.000780090K14KCD2SángPhan Thị Mỹ14132361481

Bảy phẩy Sáu7.67.500680090K14KCD2TháiTiêu Dũng14132363282

Sáu phẩy Ba6.35.000870080K14KCD2ThảoTrịnh Thị Thanh14132364283

Đ. ChỉDCDC00750080K14KCD2ThàĐoàn Thanh14132364384

VắngVV00770090K14KCD2ThảoLê Thị Thanh14132365285

Nợ HPPP00000000K14KCD2ThiHoàng Thị Bích14132366086

Năm phẩy Bảy5.74.000670090K14KCD2ThuNguyễn Thị14132366787

Bảy phẩy Bảy7.77.000880090K14KCD2ThúyĐinh Thị14132368288

Bảy7.06.000870090K14KCD2ThủyPhạm Thị Ngọc14132369189

Bảy phẩy Ba7.36.0008800100K14KCD2TrâmLê Thị Thùy14132370790

Bảy phẩy Bốn7.47.000680090K14KCD2TrangLê Thị Thuỳ14132371691

Năm phẩy Tám5.84.000770090K14KCD2TrinhTrần Thị Tú14132373492

Bảy phẩy Ba7.36.500780090K14KCD2VânPhạm Thị14132376093

Sáu phẩy Chín6.96.500760090K14KCD2YếnNguyễn Thị Vũ14132377894

Bảy phẩy Hai7.26.500870090K14KCD3AnhHoàng Thị Kiều14132327295

Bảy phẩy Chín7.98.000680090K14KCD3AnhNguyễn Thị14132327396
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Bảy phẩy Một7.16.500680090K14KCD3ChâuNguyễn Thị Phương14132328697

Năm phẩy Ba5.34.000750080K14KCD3CôngLê Bá14132329198

Bảy phẩy Ba7.37.000770090K14KCD3ĐàoNguyễn Thị Anh14132330199

Bảy phẩy Ba7.37.000770090K14KCD3DungPhan Thị Hồng141323318100

Sáu phẩy Chín6.96.000680090K14KCD3DuyênĐỗ Thị141323327101

VắngVV00670090K14KCD3HânLê Thị Ngọc141323354102

Bảy phẩy Năm7.57.000780090K14KCD3HạnhLê Thị Hồng141323362103

Bảy phẩy Ba7.37.000770090K14KCD3HạnhPhạm Thị Thùy141323365104

Sáu phẩy Hai6.25.000580090K14KCD3HiềnLê Thị141323370105

Bảy phẩy Ba7.37.000770090K14KCD3HiềnPhan Thị Thu141323375106

Bảy phẩy Năm7.57.000780090K14KCD3HòaNguyễn Viết141323386107

Bảy phẩy Năm7.57.000780090K14KCD3HòaTrần Thị Thanh141323394108

Bảy phẩy Năm7.57.000870090K14KCD3HuệLê Thị141323404109

Bảy phẩy Sáu7.67.500770090K14KCD3HươngHà Thị Thanh141323414110

Bảy phẩy Bảy7.77.000880090K14KCD3HuyLê Xuân141323424111

Bảy phẩy Năm7.57.000780090K14KCD3KiềuChâu Thị Bích141323448112

Bảy phẩy Một7.16.500770090K14KCD3LànhLiên Huệ141323456113

Bảy phẩy Bảy7.77.500870090K14KCD3LiênTrần Vũ Kim141323465114

VắngVV005700100K14KCD3LongPhan Thiên141323481115

Bảy phẩy Bảy7.77.000880090K14KCD3LýNgô Thị141323488116

Tám phẩy Hai8.28.000880090K14KCD3MinhNguyễn Thị141323495117

Sáu phẩy Tám6.86.000860090K14KCD3MyTrần Thị Diễm141323501118

Sáu phẩy Tám6.86.000770090K14KCD3NgaNguyễn Thị Ly141323516119

Sáu phẩy Tám6.86.000770090K14KCD3NgàĐỗ Thị Ngọc141323518120

Bảy7.06.000780090K14KCD3NgọcNguyễn Thị Bích141323521121

Năm5.02.000780090K14KCD3NhiLê Thị Ngọc141323545122

Bảy phẩy Ba7.37.000770090K14KCD3NhungMai Thị Thùy141323552123

Sáu phẩy Năm6.56.000770070K14KCD3PhươngDương Thị Lan141323566124

Bảy phẩy Hai7.27.000670090K14KCD3PhươngLê Thị Lan141323584125

Bảy7.06.000780090K14KCD3PhươngPhạm Hoài141323592126

Sáu phẩy Bốn6.45.500770080K14KCD3QuỳnhTrần Thị Xuân141323601127

Sáu phẩy Chín6.96.000680090K14KCD3SaNguyễn Thị Thanh141323609128
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Tám8.08.000870090K14KCD3SangBùi Tấn141323612129

Tám phẩy Hai8.28.000880090K14KCD3ThắmTrần Thị141323644130

Sáu phẩy Năm6.55.0007700100K14KCD3ThảoNguyễn Thị Phương141323655131

Tám8.08.000780090K14KCD3ThiệnPhan Thị141323661132

Bảy phẩy Hai7.26.000880090K14KCD3ThuTrần Nguyễn141323669133

Sáu phẩy Sáu6.66.000850090K14KCD3ThủyHồ Thị Xuân141323686134

Sáu phẩy Một6.15.000860080K14KCD3TiênVõ Thị Thủy141323694135

Bảy phẩy Ba7.37.000770090K14KCD3TràLê Thị Hương141323704136

Bốn phẩy Năm4.52.000660090K14KCD3TrâmCao Thị Ngọc141323705137

Sáu phẩy Năm6.55.000870090K14KCD3TrangHoàng Thị Thu141323713138

Sáu phẩy Tám6.86.000770090K14KCD3TrangNguyễn Nhật141323719139

Tám phẩy Hai8.28.000880090K14KCD3TrangPhạm Thị141323724140

Bảy phẩy Hai7.26.000880090K14KCD3TuyềnHứa Thị Thanh141323750141

Sáu phẩy Năm6.55.000780090K14KCD3TuyếtVăn Thị Ánh141323752142

Sáu phẩy Bốn6.46.000670070K14KCD3UyênThái Phạm Thảo141323754143

Sáu phẩy Năm6.56.000770070K14KCD3VọngNguyễn Long141323762144

Hai phẩy Năm2.55.000000000K14KCD4LựcNguyễn Tấn141133951145

Sáu phẩy Bảy6.76.000780070K14KCD4AnhNguyễn Tuấn141323275146

Bảy phẩy Năm7.57.000780090K14KCD4CẩmTrần Thị141323284147

Bảy phẩy Một7.17.000760090K14KCD4CúcDương Kim141323293148

Bảy phẩy Một7.17.000760090K14KCD4CúcNguyễn Thị141323295149

Sáu6.05.000760080K14KCD4ĐạtMai Tiến141323302150

Sáu phẩy Bốn6.46.000750090K14KCD4DungDđinh Thị141323313151

Bảy phẩy Năm7.57.000780090K14KCD4DungNguyễn Thị Thùy141323315152

Sáu phẩy Năm6.56.000760080K14KCD4DungVõ Thị Thùy141323320153

Bảy phẩy Năm7.57.000870090K14KCD4GiangPhạm Thị Hoàng141323334154

Sáu phẩy Tám6.86.000770090K14KCD4HàNguyễn Thị Ngọc141323351155

Sáu phẩy Sáu6.66.000760090K14KCD4HồngNguyễn Thị Bích141323357156

Năm phẩy Năm5.54.000670080K14KCD4HạnhLê Văn141323363157

Bảy phẩy Hai7.26.000880090K14KCD4HiềnLê Thị Thu141323371158

Sáu phẩy Tám6.86.000770090K14KCD4HiếuPhạm Thị141323378159

Năm phẩy Tám5.84.000870080K14KCD4HoaNguyễn Thị Lê141323390160
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3:HỌC KỲ

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai xót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.com.vn để điều
chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5000152000150

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Sáu phẩy Bảy6.76.000780070K14KCD4HoàngVõ Thị Kim141323398161

Sáu phẩy Một6.16.000650080K14KCD4HuệNguyễn Thị Hồng141323405162

Tám8.08.000780090K14KCD4HuệVõ Thị141323406163

Sáu phẩy Hai6.25.000770080K14KCD4HươngNguyễn Thanh141323416164

Bốn phẩy Tám4.82.000770090K14KCD4HuyềnNguyễn Thị Diệu141323429165

Năm5.04.000660060K14KCD4KiềuLê Thị Mỹ141323449166

Bảy7.07.000770070K14KCD4KiềuPhạm Thị141323450167

Bảy phẩy Một7.17.000760090K14KCD4LêNguyễn Thị141323458168

Bảy phẩy Ba7.37.000770090K14KCD4LiênHoàng Thị Kim141323462169

Bảy phẩy Tám7.87.500780090K14KCD4LinhLê Bảo141323467170

Bảy phẩy Hai7.26.500870090K14KCD4LyNguyễn Thị Trúc141323484171

Bảy7.06.000880080K14KCD4MơHồ Thị141323497172

Năm phẩy Ba5.34.000760070K14KCD4NamNguyễn Dđình141323506173

Sáu phẩy Bảy6.76.000770080K14KCD4NgaPhạm Thị141323517174

Sáu phẩy Chín6.96.000780080K14KCD4NghĩaHà Đức141323529175

Bảy phẩy Ba7.37.000770090K14KCD4NgọcLương Thị Hồng141323532176

Bảy7.07.500750080K14KCD4NhànNguyễn Thị141323538177

Nợ HPPP00000000K14KCD4NhiNguyễn Hương141323546178

Bảy phẩy Năm7.57.000780090K14KCD4NhungTrương Thị Hồng141323556179

Bảy phẩy Bảy7.77.000880090K14KCD4OanhLê Thị Ngọc141323562180

Sáu phẩy Sáu6.66.000760090K14KCD4PhươngCao Thị141323580181

Bảy phẩy Bảy7.77.000880090K14KCD4PhươngNgô Thị141323585182

Sáu phẩy Năm6.55.000780090K14KCD4PhươngTrương Thị Hoài141323594183

Nợ HPPP00000000K14KCD4PhượngNguyễn Như141323598184

Sáu phẩy Tám6.86.000770090K14KCD4QuyPhan Thị141323602185

Bảy7.06.000780090K14KCD4SâmNguyễn Thị141323611186

Năm phẩy Sáu5.65.000650080K14KCD4TìnhNgô Thị Thanh141323621187

Bảy phẩy Một7.16.500770090K14KCD4TâmNgô Thị Thanh141323627188

Bảy phẩy Ba7.37.000770090K14KCD4ThảoHoàng Thị141323638189

Bảy7.07.000660090K14KCD4ThươngNguyễn Thị Thân141323675190

Sáu phẩy Ba6.36.000660080K14KCD4TônVõ Nam141323700191

Sáu phẩy Ba6.35.000770090K14KCD4TrâmĐỗ Thúc Cao Bảo141323706192
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Nợ HPPP00770070K14KCD4TrangLê Thị Minh141323714193

Năm phẩy Tám5.85.000750080K14KCD4TrangNguyễn Thị Thu141323720194

VắngVV00760090K14KCD4TrangPhạm Thị Hồng141323722195

Sáu phẩy Tám6.87.000560090K14KCD4TuyếtNguyễn Thị Ánh141323751196

Bảy phẩy Hai7.26.000880090K14KCD4VânNguyễn Thị141323755197

Sáu6.05.000570090K14KCD4VânNguyễn Thị Thuý141323758198

Sáu phẩy Chín6.96.000780080K14KCD4ViễnNguyễn Thị141323766199


